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	UBND  TỈNH BÌNH ĐỊNH
    Ban chỉ đạo 138


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	  Số: 26         /KH-BCĐ
	       Quy Nhơn, ngày  24     tháng  5   năm 2005


                                       KẾ HOẠCH
Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình quốc gia 

phòng chống tội phạm của tỉnh Bình Định năm 2005
————————
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/1991/TTLB (BTC-BCA) ngày 3/6/1999 của liên bộ: Tài chính - Công an hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm .

 - Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-CTUB ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm  năm 2005 là 550 triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh (Ban chỉ đạo 138) lập kế hoạch phân bổ và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống tội phạm ( PCTP) năm  2005 như sau:


I - Phân bổ kinh phí:

1- Cấp tỉnh: 378 triệu đồng, được phân bổ cho các sở, ngành dưới đây:


1.1/ Ban chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm trong thanh- thiếu niên (BCĐ 02): 45.000.000 đồng ( Bốn mươi lăm triệu đồng). 


Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong thanh thiếu niên, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma tuý, đối tượng sau cai nghiện và các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội khác tại gia đình và cộng đồng dân cư .


1.2/ Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh : 67.000.000đồng (Sáu mươi bảy  triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ sau :


- Tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, biên soạn tài liệu chỉ đạo công tác phòng,  chống tội phạm.

- Chỉ đạo các đợt cao điểm huy động các lực lượng ra quân đấu tranh chống tội phạm; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đấu tranh PCTP của tỉnh.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia PCTP ở Bình Định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TU của Tỉnh uỷ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 4 đề án và 9 phương án về PCTP của tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm  xáy ra trên địa bàn tỉnh.

-Bồi dưỡng BCĐ, BTT chỉ đạo các hoạt động PCTP theo định mức 100.000đồng/người/tháng.

- Phục vụ họp giao ban BCĐ, BTT 138 theo định kỳ.

- Hỗ trợ công tác thi đua khen thưởng theo qui định chung.

- Mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Ban chỉ đạo 138 tỉnh .


 1.3/ Công an tỉnh : 154 triệu đồng ( Một trăm năm mươi tư triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các đợt ra quân  đấu tranh chống các loại tội phạm do tỉnh phát động, đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ hội lớn của tỉnh và của quốc gia.


- Sơ kết việc triển khai thực hiện 2 Đề án phòng chống tội phạm của Bộ Công an và 9 phương án phòng, chống tội phạm của Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

- Đấu tranh triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội.


1.4/ Sở Văn hoá -Thông tin: 05 triệu đồng ( Năm triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ:

 Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.


1.5/ Sở Giáo dục và Đào tạo: 07 triệu đồng( Bảy triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ:

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.


1.6/ Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh: 07 triệu đồng( Bảy triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ:
 Xây dựng phóng sự, tuyên truyền phổ biến pháp luật và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  trên sóng PTTH tỉnh.


1.7/ Báo Bình Định: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống ma tuý; phòng chống tội phạm.

- Tuyên truyền công tác đấu tranh, PCMT, PCTP trên Báo Bình Định.


1.8/  Sở Tư pháp: 07 triệu đồng( Bảy triệu đồng), thực hiện các nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quần chúng nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Đề án: "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PCTP; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật…"

1.9/ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội : 15 triệu đồng( Mười lăm triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Nâng cao hiệu quả cai nghiện và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện; thực hiện việc hướng dẫn, phối hợp trong công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 34/CP của Chính phủ.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, bị thương, hy sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

1.10/ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 triệu đồng( Ba triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Quản lý, kiểm tra chặt chẽ các dự án đầu tư, phát hiện và cung cấp kịp thời những thông tin tài liệu có liên quan đến tội phạm cho lực lượng Công an thông qua việc quản lý các dự án đầu tư:

- Phối hợp các đơn vị có liên quan  tổ chức các hoạt động của “ Trung tâm thông tin tội phạm của tỉnh” theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.

1.11/ Sở Khoa học – Công nghệ: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo đề án của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của “ Trung tâm thông tin tội phạm của tỉnh” theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.

1.12/ Ngân hàng Nhà nước tỉnh: 03 triệu đồng( Ba triệu đồng), thực hiện  nhiệm vụ:

- Phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, chú ý phối hợp tốt và cung cấp thông tin cho Công an tỉnh về các đối tượng nợ tiền của Ngân hàng có số lượng lớn nhưng không có khả năng  thanh toán; chống hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng.

1.13 / Sở Y tế: 10 triệu đồng( Mười triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Phục vụ công tác phòng, chống, công tác chữa bệnh đối với người nhiễm  HIV/AIDS.

- Bồi dưỡng cho bác sỹ trực tiếp phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chữa trị trại viên tại Trung tâm 05- 06 của tỉnh.

- Chi cho công tác xét nghiệm, bồi dưỡng xét nghiệm viên tìm  chất ma túy trong cơ thể người theo trưng cầu xét nghiệm của cơ quan Công an.

1.14/ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển.

- Phòng, chống tội phạm; phát hiện, bắt giữ tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới trên biển.


1.15/ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 10 triệu đồng( Mười triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ: 
Chỉ đạo việc thực hiện và tổ chức sơ kết Đề án: "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư."

1.16/ Hộ i Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 07 triệu đồng( Bảy triệu đồng) thực hiện nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đến các cấp hội và hội viên.

- Chỉ đạo thực hiện NQLT số 01/TW giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPNVN ở tỉnh Bình Định.


1.17/ Tỉnh đoàn TNCSHCM : 8 triệu đồng( Tám triệu đồng), thực hiện  nhiệm vụ:
- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh  thiếu niên; phát động phong trào thi đua đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đoàn viên- thanh niên.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các diễn đàn tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thanh- thiếu niên.

1.18/ Hội Cựu chiến binh tỉnh: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng).
Thực hiện nhiệm vụ: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòngg chống tội phạm, phòng chống ma tuý đến hội viên và quần chúng nhân dân.

1.19/ Hội nông dân tỉnh: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng).
Thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Hội nông dân Việt Nam ở tỉnh Bình Định trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý. 

1.20/ UB Dân số  - Gia đình & Trẻ em tỉnh: 05 triệu đồng( Năm triệu đồng), thực hiện nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện các phương án phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Chi cho công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.


2- Cấp huyện, thành phố: 172  triệu đồng.
Ban chỉ đạo 138 của các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

+ Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09 và Chường trình quốc gia PCTP, Nghị quyết 06 và Chuơng trình hành động phòng, chống ma túy; 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 và Quyết định 114 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai Chỉ thị số 37/2004/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010; Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đến năm 2010; Quyết định 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm  2010.

+ Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung Nghị quyết 09 /CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; các văn bản pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

+ Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh PCTP của từng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn.

+ Chỉ đạo lực lượng Công an tiến hành phúc tra rà soát, lập danh sách các băng, ổ , nhóm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn, qua đó xây dựng kế hoạch triệt phá nhằm  đảm  bảo an ninh trật tự ở địa phương.

+ Chi cho công tác mở các đợt cao điểm  tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; chi hổ trợ cho công tác đấu tranh chuyên án; điều tra, làm rõ các vụ trọng án trên địa bàn.


- Kinh phí phân bổ cho công tác phòng, chống tội phạm năm 2005 của các huyện, thành phố là: 172  triệu đồng. Cụ thể như sau:


2.1- Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố Quy Nhơn:  40 triệu đồng.


2.2- Thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện Tuy Phước      : 15  triệu đồng

2.3-        -nt-


                   An Nhơn              : 15 triệu đồng

2.4-        -nt-




Phù Cát               : 15 triệu đồng

2.5-        -nt-




Phù Mỹ
        :15 triệu đồng

2.6-        -nt-



      
Hoài Nhơn
        :20 triệu đồng

2.7-        -nt-




Tây Sơn
        :20 triệu đồng

2.8-        -nt -



An Lão
        :08 triệu đồng

2.9-        -nt-
      

                     Vân Canh
        :08 triệu đồng

2.10-      -nt-
  


          Vĩnh Thạnh
        :08 triệu đồng

2.11-      -nt-




   Hoài Ân            :08 triệu đồng

II- Lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí:
Kinh phí chương trình quốc gia PCTP được quản lý, cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng qui định tại Thông tư số 103/1998/TT-BCT ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước; Thông tư số 06/TTLB ngày 20/4/1997 của liên bộ Kế hoạch  và Đầu tư- Tài chính phân cấp quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 61/1999/TTLB -BTC -BCA ngày 3/6/1999 của Bộ Tài chính- Bộ Công an hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các qui định về chế độ tài chính hiện hành.


 1- Công tác lập dự toán:

Căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí đã được Ban chỉ đạo 138 tỉnh duyệt cấp cho các sở, ngành và các địa phương tại Mục I Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương phải lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và dự toán chi cho chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm theo từng quý, năm để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao; Kế hoạch và bản dự toán của các đơn vị, địa phương gửi về Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh (phòng PV11 Công an tỉnh) để theo dõi tổng hợp trình Ban chỉ đạo 138 tỉnh duyệt, đồng gửi cho Sở Tài chính. Riêng các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo 138 tỉnh uỷ quyền cho các Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thành phố thẩm tra dự toán trên cơ sở các mục chi theo mục lục ngân sách, không vượt quá dự toán giao. 


2- Cấp phát kinh phí:

- Đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí được giao; kế hoạch công tác PCTP và dự toán của các đơn vị. Sở Tài chính cấp kinh phí trực tiếp cho các đơn vị thực hiện.

- Đối với cấp huyện, thành phố: Sở Tài chính cấp kinh phí theo hình thức "Kinh phí uỷ quyền" về Phòng tài chính các huyện, thành phố theo kế hoạch đã được duyệt. Thường trực BCĐ 138 các địa phương cần liên hệ với Phòng Tài chính và Kho bạc huyện, thành phố để nhận kinh phí.

3- Quyết toán kinh phí:

 - Hàng quý, năm các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm quyết toán kinh phí PCTP theo đúng qui định hiện hành. Báo cáo quyết toán kinh phí của các đơn vị, địa phương phải gửi về Sở Tài chính, đồng gửi Ban chỉ đạo 138 tỉnh ( qua PV11- Công an tỉnh) để theo dõi tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ.


- Riêng báo cáo quyết toán kinh phí phòng, chống tội phạm của Thường trực Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố phải được Phòng tài chính cấp huyện, thành phố duyệt trước khi gửi về Sở Tài chính và Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

 III- Tổ chức thực hiện:
- Giao Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

- Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các đơn vị, địa phương theo đúng  chế độ  tài chính hiện hành của Nhà nước./.

	Nơi nhận

   
	   Phó chủ tịch ubnd tỉnh bình định-  

               trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh

	- UBQG PCTP
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh
- Sở TC
- Sở KH-ĐT, Kho bạcNN tỉnh
-Thường trự c BCĐ 138 tỉnh
-Các đơn vị, địa phương ở mục I
- Lưu VP, K11
	       Trịnh Hồng Anh


